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TUẦN 23
Thứ Hai ngày 9 tháng 2 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: TẾT ĐOÀN VIÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè, gia đình (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với các thành viên trong gia đình. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình bằng những cách khác nhau.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tự giác chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cùng với gia đình.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ theo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Tết đoàn viên”
+ Cam kết hành động : Cùng gia đình chuẩn bị đón tết nguyên đán.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần học.
- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
ĐỌC: HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và diễn cảm toàn bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”. Biết đọc diễn cảm với giọng đọc phù hợp nhân giọng từ ngữ tả khung cảnh, hoạt động của sự việc
Đọc hiểu: Nhận biết được cách thuật/ kể sự việc theo trình tự thời gian của văn bản. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Hội thổi cơm với sự tham gia nhiệt tình, vui vẻ, náo nhiệt của mọi người. Mỗi người tham gia thi với một chức năng, một nhiệm vụ rõ ràng, chủ động và cố gắng để giúp đội thi giành được chiến thắng.. Hiểu và tự hào về lễ hội, văn hoá , có ý thức bảo tồn, phát triển chính là một trong những biểu hiện của tình yêu quê hương.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động của lễ hội
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý giữ giừn, tích cực tham gia hoạt động bảo tồn và phát triển lễ hội qua các hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	1. Giới thiệu về chủ điểm.
- GV giới thiệu bức tranh chủ điểm và nêu câu hỏi:
+ Bức tranh vẽ những gì?
[image: ]
- GV nhận xét và chốt:
Bức tranh vẽ cảnh mỗi vùng quê có  vẻ đẹp riêng, Đó có thể là nét riêng trong trang phục nhà cửa, món ăn, thức uống,.. những nét riêng biệt đó tạo nên hương sắc cho vùng miền góp phần làm nên: Văn hóa dân tộc. Mỗi bài đọc trong chủ điểm “Hương sắc quê hương”là một chuyến du lịch nhỏ giúp các em được trải nghiệm mở rộng hiểu biết về mỗi vùng miền trên lãnh thổ VN yêu thương . Đó cũng là nội dung chủ điểm: HƯƠNG SẮC TRĂM MIỀN
	
HS quan sát bức tranh chủ điểm, àm việc chung cả lớp:
Bức tranh vẽ cảnh người thì đang gói và nấu bánh chưng, người thì đang đánh bắt cá, người địu gùi lên nương. Ai cũng rất tập chung vào công việc của mình trong cảnh quê hương tươi đẹp đầm ấm.
Khung cảnh thiên nhiên xung quanh rất đẹp. Bức tranh thể hiện sự vui tươi, bình yên





- HS lắng nghe. 

	2. Khởi động
- GV cho học sinh giới thiệu lễ hội của quê hương mình mà em biết để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi với HS về ND bài:
+ Quê em có lễ hội nào tổ chức những gì? Mang ý nghĩa gì?


+ Lễ hội thường xảy ra thời gian  nào? Điều gì làm em ấn tượng nhất?



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe bài hát.


- HS trao đổi về ND bài hát với GV.
+ Hội Làng thi rước kiệu cờ người ,bắt vịt, nấu cơm niêu….Lễ hội nhằm miêu tả lại nếp sống của ngày thành lập làng và tục quán văn hoá của Làng khi xưa
+ Thường tổ chức vào dịp mùa xuân: đầu năm mới.Em ấn tượng nhất hình ảnh người gánh niêu người đi theo đốt lửa uyển chuyển, nhịp nhàng rộn ràng trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và diễn cảm toàn bộ câu chuyện “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”. Biết đọc diễn cảm với giọng đọc phù hợp nhấn giọng tình tiết bất ngờ, từ ngữ thể hiện không khí sôi nổi của lễ hội.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm, những tình tiết bất ngờ, từ ngữ thể hiện không khí sôi nổi của lễ hội. 
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm cả bài, Cần biết nhấn giọng ở những tình tiết bất ngờ, từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc nhân vật.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ….bắt đầu thổi cơm
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến …người xem hội
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: trẩy quân, thoăn thoát, giã thóc, giầ sàng,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Khi tiếng trống hiệu vừa dứt,/ bốn thanh thiên của bốn đội nhanh như sóc,/ thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy /để lấy nén hương cắm ở trên ngọn:/ Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre/ được cắm rất khéo vào dây lưng,/ uốn cong hình cánh cung /từ phải ra phía trước mặt,/ đầu cần treo cái nồi nho nhỏ.//...
 - GV HD đọc đúng ngữ điệu: đọc thay đổi ngữ điệu khi đọc từ ngữ hình ảnh nêu không khí sôi nổi của lễ hội, thể hiện sự hấp dẫn vui tươi ,ấm cúng, háo hức của lễ hội…
- GV mời 3 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.





- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.


- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.


- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự kiện gắn với thời gian, không gian diễn ra lễ hội. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của tác giả dựa vào hành động, việc làm trong lễ hội. Nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian trong lễ hội. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: mỗi vùng quê có  vẻ đẹp riêng, Đó có thể là nét riêng trong trang phục nhà cửa, món ăn, thức uống,.. những nét riêng biệt đó tạo nên hương sắc cho vùng miền góp phần làm nên: Văn hóa dân tộc. Hiểu và tự hào về văn hoá của dân tộc Việt chính là một trong những biểu hiện của tình yêu quê hương.
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+ đũa bông :đôi đũa làm bằng tre, vót sơ 1 đầu tao ra những tua rua giống như bông hoa trên 1 đầu đũa.
+ giần sàng: dụng cụ đan bằng tre dùng để tách gạo ,thóc ,cám riêng biệt
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Hội thổi cơm thi của làng Đồng Văn bắt nguồn từ đâu?


+ Câu 2: 
Cách lấy lửa để nấu cơm trong cuộc thi được miêu tả như thế nào?




+ Câu 3: Kể tên những việc làm đan xen cùng việc lấy lửa. Các thành viên của mỗi đội đã phối hợp với nhau như thế nào khi thực hiện những việc đó?



+ Câu 4: Xếp những bức tranh thể hiện một số hoạt động trong cuộc thi nấu cơm vào nhóm thích hợp.
[image: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân lớp 5 (trang 43, 44) | Kết nối tri thức Giải Tiếng Việt lớp 5]
+ Câu 5: Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua bài đọc? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Ca ngợi nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam.
B. Bộc lộ niềm tự hào về một nét đẹp văn hoá cổ truyền của dân tộc.
C. Khơi dậy ý thức giữ gìn những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học. Luyện đọc lại bài cá nhân , nối tiếp đọc diễn cảm.
- GV nhận xét và chốt: 
Hội thổi cơm với sự tham gia nhiệt tình, vui vẻ, náo nhiệt của mọi người. Mỗi người tham gia thi với một chức năng, một nhiệm vụ rõ ràng, chủ động và cố gắng để giúp đội thi giành được chiến thắng.
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Hội thổi cơm thi của làng Đồng Văn bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.

+ Cách lấy lửa để nấu cơm trong cuộc thi được miêu tả: Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên,...
+ Những việc làm đan xen cùng việc lấy lửa: vót tre thành đũa, giã thóc, giần sàng gạo, lấy nước, thổi cơm.
Khi thực hiện những việc đó, các thành viên của mỗi đội đã phối hợp với nhau chủ động, rất khéo.
+ Đáp án 
 - Chuẩn bị nấu cơm: Bức tranh 2, 4.
-Nấu cơm: Bức tranh 3.
- Chấm giải cuộc thi: Bức tranh 1.










+ Theo em, qua bài đọc tác giả muốn nói: B. Bộc lộ niềm tự hào về một nét đẹp văn hoá cổ truyền của dân tộc..




- 2-3 HS tự rút ra nội dung bài học


- 3-4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”









- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Học xong bài đọc, em thây rất thú vị vì đã giúp em biết thêm một lễ hội  của Vùng quê mới, biết thêm nhiều trò chơi mới trong các lễ hội của Việt Nam
+ Hội thi rất vui, thể hiện sự khéo léo tài tình của dân ta thời xưa, rất thú vị.
+ Qua lễ hôin giúp em biết thêm về cuộc sống của ông cha ta thời xữa, qua các trò chơi này giúp em sáng tạo thêm nhiều trò chơi đơn giản và bổ ích,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________
Tiết 4: Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 LIÊN KẾT CÂU BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk169723199]- Nhận biết được phép liên kết câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ.Nắm được lí thuyết và ứng dụng thực hành bài tập
- Cảm nhận được vẻ đẹp của văn hoá dân tộc tôn trọng những giá trị văn hoá của quê hương.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu liên kết câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ,ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết tôn trọng những giá trị văn hoá của quê hương.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh chơi :”Kéo co”
+ Cách chơi: Chọn 2 nhóm chơi chia thành 2 đội, trả lời câu hỏi trong thời gian quy định ,đội nào trả lời đúng nhiều câu  hỏi hơn sẽ thắng
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Các vế của câu ghép sau được nối với nhau như thế nào?
Giờ ra chơi, các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi nhảy dây.
+ Xác định trạng ngữ trong câu trên?
+ Đặt 1 câu ghép có cấu trúc sau: Vế thứ nhất + nhưng + vế thứ hai?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	



- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Các vế của câu ghép được nối trực tiếp với nhau bằng dấu phảy.



+ Trạng ngữ trong câu: Giờ ra chơi 
+ Cả tuần trời mưa to giá rét nhưng chúng em vẫn đi học đều đúng giờ
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
Nhận biết được cách liên kết câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ, Nắm được lý thuyết phần ghi nhớ
- Cảm nhận được vẻ đẹp của từ ngữ trong tả con vật được thể hiện trong ngữ liệu của bài tập thông qua cac từ loại tìm được
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	GV cho học sinh đọc cá nhân , thảo luận nhóm điền phiếu nhóm, trả lời câu hỏi để rút ra ghi nhớ:


Câu 1: trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.
a. Từ nào được lặp lại ở các câu trong đoạn văn trên?
b. Việc lặp lại từ đó có tác dụng gì?


GV nhận xét chốt đáp án, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
Câu 2: trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Chọn từ ngữ nào trong câu 1 của đoạn văn dưới đây thay cho bông hoa để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn?
(1) Hoa giấy đẹp một cách giản dị. (2) Mỗi cánh [image: Luyện từ và câu lớp 5 trang 45, 46 (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ) | Kết nối tri thức Giải Tiếng Việt lớp 5] giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ. (3) Lớp lớp [image: Luyện từ và câu lớp 5 trang 45, 46 (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ) | Kết nối tri thức Giải Tiếng Việt lớp 5] rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
(Theo Trần Hoài Dương)
Ghi nhớ: Các câu trong một đoạn văn có thể liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ: câu sau lặp lại từ ngữ ở câu trước.
-GV yêu cầu HS nêu ví dụ minh hoạ khắc sâu ghi nhớ
Cây xà cừ toả bóng mát rượi…
	
+Học sinh nối tiếp đọc đoạn văn
+ Học sinh trao đổi nhóm trả lời câu hỏi .
+ Đại diện nhớm Nối tiếp trả lời, lớp ghi vở
Đáp án:
a. Từ được lặp lại ở các câu trong đoạn văn trên: Choắt.
b. Việc lặp lại từ choắt có tác dụng: cho biết các phần miêu tả là tả Dế Choắt. Đồng thời, cho thấy sự quan tâm của Dế Mèn với người bạn này.



(1) Hoa giấy đẹp một cách giản dị. (2) Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ. (3) Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
(Theo Trần Hoài Dương)


-HS  Nối tiếp đọc ghi nhớ, lắng nghe sửa bài.
- HS nêu thêm vài ví dụ minh hoạ
Cây xà cừ toả bóng mát rượi. Cành xà cừ như những cánh tay khổng lồ vươn xa đón gió. Lá xà cừ xanh um che rợp bóng mát sân trường ,nhưng tia nắng nhỏ vui đùa chen qua kẽ lá nhảy nhót trên sân trường…

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu:
Nhận biết cách liên kết câu bằng lặp từ ngữ trong đoạn văn cụ thể
- Cảm nhận được vẻ đẹp của cách dùng từ trong văn miêu tả
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Câu 3 trang 45 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Tìm từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong mỗi đoạn văn :
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2




- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.

Câu 4 trang 46 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Viết 2 – 3 câu về một lễ hội, trong đó các câu liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
- GV cho học sinh nối tiếp đọc nhận xét chữa bổ sung










- GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương các bạn có bài viết tốt.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
a. Từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn là: tiếng đàn.
b. Từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn là: lá.
c. Từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn là: chú.

- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp lắng nghe.
- HS thực hiện vào vở cá nhân.
- Nối tiếp đọc bài, lớp nhân xét bổ sung
Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng là một lễ hội truyền thống để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhiều du khách thập phương. Chọi trâu không chỉ là lễ hội văn hoá lâu đời, quan trọng của người dân vạn chài mà còn là dịp thưởng thức những trận chọi trâu hấp dẫn. Cho tới ngày nay, chọi trâu trở thành biểu tượng, nét đẹp riêng mà Hải Phòng có được.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số câu hỏi trong đó có liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ  để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm câu trả lời có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
Câu 1: Đoạn văn sau có liên kết cấu bằng cách lặp từ ngữ không?
   Sau khoảng một giờ rưỡi ,các nồi cơm lần lượt được đặt trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật.
(Theo Minh Nhương)
A/ có            B/ không
Câu 2: Từ ngữ nào được lặp để liên kết câu trong đoạn văn sau:
Mùa xuân, phượng ra lá, Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.
A/Không có từ ngữ nào?
B/Lá phượng
C/ Lá
 - Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.








- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

Câu 1 đáp án A





Câu 2 đáp án C






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán
Bài 47: MÉT KHỐI (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được thêm một đơn vị đo thể tích thông dụng: m3 (mét khối).
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3)
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến số đo thể tích.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu đơn vị đo thể tích m3.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đơn vị đo thể tích m3 để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền số vào ô trống?
[image: ]
+ Câu 2: Điền số vào ô trống?
[image: ]
+ Câu 3: Điền số vào ô trống?
[image: ]
Câu 4: Điền số vào ô trống?
[image: ]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 3 dm3 = 3000 cm3


+ Trả lời: 4 dm3 3 cm3 = 4003 cm3

+ Trả lời: 
120 dm3 20 dm3 = 100 dm3

+ Trả lời: 320 cm3 = 0,32 dm3

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được thêm một đơn vị đo thể tích thông dụng: m3 (mét khối).
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Dựa vào câu trả lời của chủ hồ bơi, hãy cho biết để đo thể tích người ta dùng đơn vị gì?
+ Mét khối là thể tích của hình lập phương có độ dài bằng bao nhiêu?
+ Dựa vào tiết trước, nêu cách viết tắt của mét khối.
+ Hình lập phương cạnh 1m gồm bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 dm?
- GV chốt:
+ 1 m3 = ? dm3 = ? cm3

+ 1 dm3 = ? m3

+ 1 cm3 = ? m3
- GV nhận xét, chốt quy tắc:
1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3
1 dm3 =  m3
1 cm3 =  m3
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:







+ Để đo thể tích người ta cần dùng đơn vị mét khối.
+ Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.
+ Mét khối viết tắt là m3.

+ Hình lập phương 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1 dm.
- HS quan sát, trả lời
+ 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3
+ 1 dm3 =  m3
+ 1 cm3 =  m3
- 2-3 HS nhắc lại quy tắc

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3)
+ Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến số đo thể tích.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đọc số đo thể tích của mỗi bể bơi dưới đây:
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân: Đọc số đo thể tích của mỗi bể bơi và viết vào vở bài tập 1.




- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	







- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc làm bài cá nhân vào vở 
+ 1,15 m3 đọc là: Một phẩy hai mươi lăm mét khối.
+ 300 m3 đọc là: Ba trăm mét khối.
+ 1 875 m3 đọc là: Một nghìn tám trăm bảy mươi lăm mét khối.
- HS trình bày kết quả trước lớp. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Số?
[image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm bài tập cá nhân vào vở. Sau đỏ đổi chéo vở theo bàn kiểm tra cho nhau.







- GV mời HS lên bảng làm bài. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm bài tập cá nhân vào vở. Rổi đổi chéo vở kiểm tra cho nhau. 
2 400 dm3 = 2,4 m3 
3 m3 = 3 000 dm3
1,7 m3 = 1 700 dm3
25 m3 = 25 000 000 cm3
 m3 = 250 dm3
800 000 cm3 = 0,8 m3
- HS làm bài bảng lớp. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 3. Một thùng xe tải có thể tích là 33,2m3, lượng hàng hóa trên thùng xe chiếm 80% thể tích của thùng xe. Tính thể tích phần còn trống trong thùng xe.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV cùng HS tóm tắt bài toán.



- GV mời HS làm bài tập cá nhân vào vở.







- GV chấm bài, đánh giá, nhận xét và tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS tóm tắt bài toán:
+ Thể tích thùng xe: 33,2m3
+ Hàng hóa chiếm: 80% thể tích thùng xe
+ Tính thể tích phần còn trống?
- HS làm bài tập cá nhân vào vở.
Giải:
Số phần trăm thể tích thùng xe còn trống là:
100% - 80% = 20%
Thể tích phần còn trống trong thùng xe là:
33,2 x 20% = 6,64 m3
               Đáp số: 6,64 m3
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Giải toán tiếp sức”.
- Cách chơi: GV chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm viết 1 ý chuyển đổi số đo thể tích vào bảng phụ (VD: 300 dm3 = .... m3,...). HS treo bảng ở 1 vị trí quanh lớp. 
Các nhóm đổi bảng cho nhau, Sau đó cử đại diện hoàn thành 1 ý chuyển đổi đơn vị trên bảng phụ; thành viên tham gia sau phải kiểm tra kết quả thành viên tham gia ngay trước đó và viết kết quả cho ý của mình  Nhóm nào làm đúng thì thắng cuộc. Thời gian chơi tư 2-3 phút.
- GV tổ chức trò chơi.
- Đánh giá tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi.
- Các nhóm lắng nghe luật chơi.










- Các nhóm tham gia chơi.
- Các nhóm rút kinh nghiệm.



_________________________________________ 
Tiết 6: Khoa học
Bài 20: VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH  (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Kể được tên một đến hai bệnh ở người do vi khuẩn gây ra.
+ Nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích tìm hiểu tranh ảnh, tư liệu,... về các vi khuẩn gây bệnh ở người của bệnh tả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất, thực hiện được việc làm phòng tránh mắc bệnh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng nhóm, phiếu bài tập, máy tính, tivi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS xem 1 đoạn phim ngắn về bệnh tả (mô phỏng)
https://youtu.be/Jedorh2Spqo?si=seri892aqcPX5oGR -Chia sẻ: Qua đoạn phim em nhận ra những thông tin nào?



- GV dẫn dắt: Bệnh tả ở người là một bệnh truyền nhiễm cấp tính xảy ra ở đường tiêu hoá, do vi khuẩn Vibrio cholerea gây ra. Tiết học hôm nay các con sẽ được tìm hiểu về dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.
	
- Cả lớp lắng nghe.


-Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể bùng phát thành dịch trên diện rộng, có thể gây chết người nếu không được điều trị kịp thời.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Dấu hiệu, nguyên nhân, con đường lây truyền bệnh tả 
+Trình bày được các dấu hiệu của bệnh tả và hậu quả có thể xảy ra nếu mắc bệnh; xác định được nguyên nhân và con đường lây truyền bệnh tả và cách phòng tránh.
- Cách tiến hành:

	HĐ 1 và 2. Dấu hiệu, nguyên nhân, con đường lây truyền bệnh tả .
· GV mời HS báo cáo việc sưu tầm tư liệu, phân loại theo nhóm
· [image: ]
[image: ]
-GV tổ chức cho HS tìm hiểu về căn bệnh này bằng phương pháp trạm. 
-Trạm 1: Yêu cầu HS đọc khung thông tin 2, quan sát hình 5 và các hình ảnh, thông tin khác mà GV, HS bổ sung thêm xác định các dấu hiệu của bệnh tả.
+Trạm 2: Yêu cầu HS đọc khung thông tin và  xác định nguyên nhân gây bệnh tả.

+Trạm 3: Yêu cầu HS đọc tư liệu, quan sát H6(a,b,c,d), để xác định những con đường lây truyền bệnh tả, kể thêm những việc làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh tả.
· Mời đại diện các nhóm báo cáo. 
+ Khi bị nôn và đi ngoài liên tục như vậy gây nguy hiểm gì cho cơ thể?
+ Hậu quả mà bệnh tả có thể gây ra là gì?


· GV kết luận trên sơ đồ tư duy về bệnh tả.
[image: ]
	




















-Nôn mửa, đi ngoài liên tục
-Người mệt mỏi, uể oải,…

-Sử dụng thức ăn chưa được nấu chín
-Không đeo khẩu trang khi chăm sóc người bệnh
-Tay bị nhiễm khuẩn do tiếp xúc với thức ăn.
-Ruồi mang theo vi khuẩn có tiếp xúc với thức ăn.

+Cơ thể bị mất nước, mệt lả, suy kiệt, trụy tim...
+Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. 

-HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ HS đề xuất được những việc cần làm để phòng tránh bệnh tả.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	-  GV  đưa câu hỏi: Cần dựa vào đâu để tìm ra cách phòng tránh bệnh? Đề xuất những việc cần làm để phòng tránh bệnh tả?
-HS thảo luận nhóm để hoàn thành vào bảng.
  


















· Mời các nhóm báo cáo.
· GV khen ngợi
· 
- Các biện pháp phòng tránh dịch tả là gì?
* GV kết luận: Việc chăm sóc sức khoẻ cần được thực hiện đầy đủ và thường xuyên thì chúng ta mới có  chất lượng cuộc sống cao.  
	-HS lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ:
-HS tham gia chơi theo nhóm 
	Nguyên nhân gây bệnh
	Việc cần làm

	Sử dụng thức ăn, nước uống có chứa vi khuẩn tả.
	Sửa dụng thức ăn ngay sau khi được nấu chín.

	Đổ chất thải của người bệnh ra ngoài môi trường.
	Đổ chất thải của người bệnh đúng nơi quy định, sử dụng chất sát khuẩn.

	Không đeo găng tay, khẩu trang khi chăm sóc người bệnh tả.
	Đeo găng tay, khẩu trang khi chăm sóc người bệnh tả.

	Tay nhiễm vi khuẩn tả tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.
	Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

	Ruồi mang vi khuẩn tả tiếp xúc với thức ăn
	Giữ vệ sinh môi trường. Diệt ruồi.



+ Giữ vệ sinh ăn uống.
+ Giữ vệ sinh cá nhân.
+ Giữ vệ sinh môi trường.
+ Diệt ruồi.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc mục ? SGK, kể những thói quen, việc làm của mình và người thân có thể dẫn đến lây nhiễm bệnh tả.

+Vì sao việc làm đó của con có thể dẫn đến việc lây nhiễm bệnh tả?
+ Em sẽ hành động như thế nào để thay đổi?







· GV nhận xét, khen ngợi HS và hỏi thêm:
+ Ngoài bệnh tả, còn có những bệnh nào do vi khuẩn gây ra qua đường ăn uống?
+Em sẽ khuyên mọi người xung quanh như thế nào để phòng tránh các bệnh do vi khuẩn gây ra?
 - Các nhóm trình bày. 
- GV và lớp nhận xét. Rút ra bài học cho bản thân.
- Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm.
· HS chia sẻ về thực tế ở gia đình, lớp học:
+ Đi vệ sinh xong quên rửa tay.
+ Ăn uống quà vặt ở cổng trường.
+ Lười dọn dẹp nhà cửa, bếp ăn.
+ Không bảo quản đồ ăn cẩn thận,...
+ Không ăn thức ăn ôi thiu, không rõ nguồn gốc.
+ Dọn dẹp nhà cửa, nhà vệ sinh hằng ngày,...
+ Vi khuẩn Salmonella trong thịt gà, trứng gà sống; vi khuẩn Ecoli; liên cầu khuẩn trong tiết canh, tụ cầu, ...
. 


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TRÈO
(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học trèo qua thang chữ A. Trò chơi “Chuyển kho báu”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác trèo qua thang chữ A trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Di chuyển và dừng”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Trèo qua thang chữ A:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập trèo qua thang chữ A:
- Tập luyện cá nhân








- Tập luyện theo cặp









- Tập luyện theo tổ nhóm










- Thi đua giữa các tổ




2.Trò chơi “Chuyển kho báu”:
[image: ]
	10-15’




3 lần








3 lần









3 lần











1lần





1’–3’ 






	




- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.





- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai







- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai






- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.



- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	




- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 10 tháng 2 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
TÌM HIỂU CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT SỰ VIỆC.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Phân tích được cấu tạo của một đoạn văn thể hiện tình cảm ,cảm xúc. Hiểu được nội dung triển khai của từng phần trong đoạn, phân biệt được câu nêu tình cảm, cảm xúc trực tiếp với câu nêu tình cảm, cảm xúc gián tiếp..
 - Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết văn thể hiện tình cảm ,cảm xúc 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng tình cảm của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem vi deo điệu múa xoè của dân tộc Thái “
https://youtu.be/tvdvZJbQ5HQ 
để khởi động bài học.
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung vi deo
+ Đây là điệu múa gì? Có những hoạt động nào? Của dan tộc nào?. 


- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video

- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài 



+Điệu múa xoè của dân tộc Thái, múa sạp của dân tộc Mường. Múa khèn của dân tộc Mông Lai Châu Sơn La trong ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Hs hiểu được đặc điểm, cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm,cảm xúc về một sự việc phân biệt được nhiệm vụ của từng phần trong đoạn văn
 + Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc bài văn  câu 1 tráng 46/ SGK và thực hiện yêu cầu.
- GV mời 1 HS đọc bài văn. GV giải thích cách thực hiện nhiệm vụ. 
- GV mời học sinh đọc lại yêu cầu theo nhóm bàn để nắm rõ nội dung bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm, đọc kĩ bài văn và trả lời các câu hỏi dưới đây:
 a. Đoạn văn nói đến sự việc gì? Người viết có ấn tượng chung về sự việc đó thế nào?
b. Chọn nội dung tương ứng với mỗi phần của đoạn văn.
[image: ]
c. Trong phần triển khai, những chi tiết nào nói về ngày hội gây được ấn tượng với người viết?
d. Tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những từ ngữ, câu văn nào?




















- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương và tổng kết:
Qua bài tập 1 các em đã được làm quen với cách viết và bố cục của đoạn văn viết về tình cảm, cảm xúc một sự việc gồm mở đầu nêu tên thời gian địa điểm diễn ra của sự việc . Phần triển khai nêu tình cảm ,cảm xúc về những chi tiết nổi bật,những khung cảnh hoạt động người tham gia sự việc,Phần  Kết thức nêu ý nghĩa của sự việc khảng định lại tình cảm cảm xúc của mình về sự việc
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS đọc bài theo nhóm:

- HS làm việc theo nhóm, cùng nhau đọc bài văn và đưa ra cách trả lời:
a. Đoạn văn nói đến sự việc: nhân vật “tôi” được bố mẹ cho đi Mộc Châu tham dự Ngày hội văn hoá các dân tộc thiểu số vào ngày 2 tháng 9 Quốc khánh.
Người viết có ấn tượng chung: háo hức và xúc động, hiểu được giá trị của các văn hoá truyền thống.
b. [image: ].
c. Trong phần triển khai, những chi tiết nói về ngày hội gây được ấn tượng với người viết: không khí ngày hội; tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã; cuộc thi ném còn của những cô gái Thái; điệu múa khèn tràn đầy sức sống của các chàng trai người Mông; điệu múa sạp của những cô gái Mường; điệu múa xoè uyển chuyển của những cô gái Thái.
d. – Tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những từ ngữ: hứng thú; háo hức; chăm chú dõi theo; hò reo; ngạc nhiên và thán phục; nhún nhảy liên hồi; bị cuốn theo; say sưa; xúc động.
– Tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những câu văn: Tôi vô cùng hứng thú với sự kiện mang đậm vẻ đẹp văn hoá này;  Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã khiến tôi cảm thấy háo hức lạ thường; Đến với Ngày hội văn hoá các dân tộc thiểu số ở Mộc Châu, tôi đã rất xúc động và hiểu vì sao cần phải giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét nhận xét. 


- HS lắng nghe.

	Bài 2: trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2
- GV mời cả lớp làm việc chung.
+Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc thường có mấy phần? Đó là những phần nào?
+Nội dung chính của mỗi phần là gì?
+ Có những cách nào để thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc?
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.









- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:
Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc thường có 3 phần:
–  Mở đầu: Giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc.
– Triển khai: Nêu tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc.
– Kết thúc: Nêu ý nghĩa của sự việc; khẳng định lại tình cảm, cảm xúc đối với sự việc,...

	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.






- Một số HS trả lời: Khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc, cần lưu ý những điểm sau:
* Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc thường có 3 phần, đó là những phần: mở đầu, triển khai, kết thúc.
* Nội dung chính của mỗi phần là:
+ Mở đầu: Giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc.
+ Triển khai: Nêu tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc.
+ Kết thúc: Nêu ý nghĩa sự việc; khẳng định lại tình cảm, cảm xúc với sự việc,...
-HS nối tiếp đọc bài

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Từ việc tìm hiểu bài văn kể chuyện sáng tạo và các chi tiết sáng tạo cho bài văn, nêu được những cách có thể viết bài văn kể chuyện sáng tạo.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Câu 1 trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Nói với người thân về một việc em đã làm được trong ngày. Nêu tình cảm, cảm xúc của em khi thực hiện và hoàn thành công việc đó.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân,  nhóm.
+ Thêm chi tiết tả ngoại hình hoặc hoạt động của nhân vật.
+ Thay đổi cách kết thúc câu chuyện
+ Tưởng tượng mình đang tham gia vào câu chuyện như đang “nhìn”, “nghe”, “chạm vào”,… để sáng tạo chi tiết.






- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Tương tự với bài 2:
Bài 2: Câu 2 trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 2: Tìm đọc một cuốn sách viết về một miền đất (ví dụ: Phía tây Trường Sơn của Vũ Hùng, NXB Kim Đồng; Quê nội của Võ Quảng, NXB Kim Đồng;...)







- GV mời HS đọc nội dung ghi nhớ:
Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc thường có 3 phần:
–  Mở đầu: Giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc.
– Triển khai: Nêu tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc.
– Kết thúc: Nêu ý nghĩa của sự việc; khẳng định lại tình cảm, cảm xúc đối với sự việc,...
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc cá nhân viết vở trao đổi chia sẻ nhóm, thảo luận và trình bày kết quả:
Việc em đã làm được trong ngày: Em đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Em lấy khăn thấm ướt và lau bụi các đồ dùng; em quét nhà, lau nhà; lấy đồ đi giặt và phơi đồ ngoài hiên.
Sau khi thực hiện và hoàn thành công việc đó, em cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ làm cho ngôi nhà chung của giá đình thêm sạch đẹp. Bố mẹ của em có thời gian để nghỉ ngơi thêm ngoài thời gian đi làm bên ngoài. Em yêu bố mẹ của em và hài lòng với việc làm của mình.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

Cuốn sách “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Tác phẩm nói về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ Việt Nam nửa cuối 1940, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Câu chuyện lột tả được chi tiết con người, thiên nhiên miền phương Nam. Cuốn sách được chuyển thể thành bộ phim “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn; chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên năm 2023 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
 - 4 – 5 HS đọc lại ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để HS tha gia vận dụng:
1/ Nói với người thân về việc em đã làm được trong ngày.
2/ Nêu cảm xúc của em sau khi làm được thành công công việc đó
- GV mời HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập.

- GV chấm một số bài, đánh giá nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà Tìm hiểu một cuốn sách viết về một miền đất (tìm đọc sách của tác giả Vũ Hùng hay Võ Quảng)
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập. Nộp phiếu học tập để GV chấm, đánh giá kĩ năng vận dụng vào thực tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 2: Toán
Bài 47: MÉT KHỐI (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Thực hiện được việc tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3)
- Giải quyết được một số vấn đề thực tế liên quan đến số đo thể tích.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu đơn vị đo thể tích m3.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đơn vị đo thể tích m3 để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc số đo thể tích
2 300 m3
+ Câu 2: Đọc số đo thể tích
2,34 dm3

+ Câu 3: Điền số vào ô trống:
[image: ]
Câu 4: Điền số vào ô trống:
[image: ]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 2 300 m3 đọc là: Hai nghìn ba trăm mét khối.
+ Trả lời: 2,34 dm3 đọc là: Hai phẩy ba mươi tư đề-xi-mét khối.

+ Trả lời: 5 m3 = 5 000 m3


+ Trả lời: 900 000 dm3 = 0,9 m3

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được việc tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3)
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tế liên quan đến số đo thể tích.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn số đo thể tích phù hợp cho mỗi chiếc hộp dưới đây:
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân: nối bằng bút chì vào sách.






- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc cá nhân thực hiện theo yêu cầu của GV.
[image: ]
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. 
a) Viết các số đo: 2,5 m3; 3 900 cm3 theo đơn vị đề-xi-mét khối.
b) Viết các số đo: 4 600 dm3; 
7 500 000 cm3 theo đơn vị mét khối
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thống nhất kết quả rồi làm bài vào vở.

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc nhóm đôi, rồi làm bài vào vở
a) 2,5 m3 = 2 500 dm3;  3 900 cm3 = 3,9 dm3
b) 4 600 dm3 = 4,6 m3    7 500 000 cm3 = 7,5 m3
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 3. Tính
a)  3,5 m3 + 6,05 m3   b) 8,5 m3 x 0,5
     1 000 m3 - 510 m3     1 875 m3 : 5
- GV mời HS làm việc cá nhân hoàn thành bài vào vở, rồi đổi chéo vở với bạn cùng bàn kiểm tra cho nhau.




- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm bài vào vở và đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
a)  3,5 m3 + 6,05 m3 = 9,55 m3
     1 000 m3 - 510 m3 = 490 m3
b) 8,5 m3 x 0,5 = 4,25 m3
1 875 m3 : 5 = 375 m3
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 4. Biết giá nước sinh hoạt được tính theo các mức sử dụng như sau:  
[image: ]
Ví dụ: Nếu gia đình sử dụng 12 m3 nước sinh hoạt, thì 10 m3 đầu tiên được tính với giá 5.973 đồng cho 1 m3 nước và 2 m3 sau được tính với giá 7.052 đồng cho 1 m3 nước.
Trong tháng trước nhà Việt sử dụng hết 15 m3 nước sinh hoạt. Hãy giúp Việc tính số tiền nước sinh hoạt sử dụng trong tháng đó.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm thống nhất kết quả rồi làm bài vào phiếu bài tập.





- GV các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	













- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc nhóm, hoàn thành bài vào phiếu nhóm
Trong tháng trước nhà Việt sử dụng hết 15 m3 nước sinh hoạt, 10 m3 đầu được tính với giá     5 973 đồng cho 1 m3 nước và 5 m3 sau được tính với giá 7 052 đồng cho 1 m3 nước. Vậy số tiền nước sinh hoạt sử dụng trong tháng đó là:
5 973 x 10 + 7 052 x 5 = 94 990 (đồng)
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
- Cách chơi: GV đưa cho HS 1 hóa đơn tiền nước sinh hoạt, thực hành tính toán lại số tiền phải trả (có bao gồm các loại thuế) theo hướng dẫn của giáo viên và so sánh kết quả ghi trên hóa đơn tương ứng. Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-4 HS. Nhóm nào làm nhanh và đúng nhất thì thắng cuộc. Thời gian chơi từ 2-3 phút.
- GV tổ chức trò chơi.
- Đánh giá tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi.
- Các nhóm lắng nghe luật chơi.







- Các nhóm tham gia chơi.
Các nhóm rút kinh nghiệm.



_____________________________________________
Chiều
Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt chủ đề: GIA ĐÌNH LÀ TỔ ẤM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình bằng những hoạt động chuẩn bị đón tết nguyên đán.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết chia sẻ cảm xúc của mình với gia đình bằng các cách khác nhau. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình phù hợp với lứa tuổi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn các ý kiến cá nhân trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ giúp đỡ những người thân trong gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tự giác chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cùng với gia đình.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Một số tranh ảnh, video về trách nhiệm của HS với gia đình.
- HS:
+ SGK, vở bài tập HĐTN
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1:
- GV chiếu cho HS nghe hát bài “Ngày tết quê em” để khởi động bài học. 
https://www.youtube.com/watch?v=K24siQmNe0c&t=63s
- GV : Bài hát nói về chủ đề gì?
Dẫn dắt vào chủ đề: Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, thăm hỏi sức khỏe, kể lại cho nhau những điều đã diễn ra trong một năm. Cần làm gì để bầu không khí tết trong gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm thì chúng ta cùng tìm hiểu tiết học ngày hôm nay
	
- HS theo dõi, lắng nghe bài hát



- Bài hát nói về chủ đề tết 
- HS lắng nghe.







	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được những khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm của gia đình mình.
+ Chỉ ra được những điều kiện tạo nên không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về những điều kiện tạo nên không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình
- GV cho HS ngồi theo nhóm, yêu cầu HS lần lượt chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm của gia đình mình theo các gợi ý sau:
[image: ]
- GV mời 4 đến 5 HS chia sẻ về khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm của gia đình mình trước lớp.
- GV Nhận xét tuyên dương và kết luận:
Có nhiều điều tạo nên bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình như:
+ Những lời nói, cử chỉ, hành động yêu thương, quan tâm, chăm sóc, động viên, an ủi, hỗ trợ nhau.
+ Những câu chuyện vui vẻ, hài hước.
+ Những món quà tự làm đầy ắp tình yêu thương
+ Những thông tin vui về kết quả học tập, lao động của các thành viên trong gia đình
+ Những hoạt động cùng nhau thực hiện: Cùng nhau xem tivi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau chuẩn bị đón tết, cùng nhau đi chúc tết, cùng nhau đi du lịch,...
	


- HS ngồi theo nhóm và chia sẻ theo hướng dẫn của GV.







- 4 đến 5 HS chia sẻ trước lớp, một số học sinh khác nhận xét, bổ sung.




- HS cả lớp lắng nghe,

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Lập được kế hoạch cùng gia đình đón tết phù hợp với truyền thống, điều kiện thực tế của gia đình, khả năng của bản thân và truyền thống văn hóa địa phương.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Lập kế hoạch hoạt động cùng gia đình chuẩn bị đón tết
- GV giao nhiệm vụ cho HS chọn một số hoạt động chuẩn bị đón tết mà em có thể tham gia cùng gia đình và lập kế hoạch đón tết cùng gia đình.
+ Ngoài các hoạt động gợi ý trong sgk các em còn có thể tham gia những hoạt động nào khác nữa?
- GV yêu cầu HS lập kế hoạch cá nhân theo gợi ý:
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- GV gọi HS trình bày kế hoạch của mình
- Gọi HS nhận xét, góp ý
- GV nhận xét, tuyên dương và yêu cầu HS tiếp tục hoàn thiện kế hoạch theo góp ý.
	

- Các nhóm thảo luận và tiến hành thực hiện theo yêu cầu.


+ HS trả lời những hoạt động có thể tham gia

- HS lập kế hoạch cá nhân theo mẫu



\

- 5 đến 6 HS trình bày trước lớp 
- HS nhận xét, góp ý
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: HS thực hiện kế hoạch cùng gia đình đón tết phù hợp với truyền thống, điều kiện thực tế của gia đình, khả năng của bản thân và truyền thống văn hóa địa phương.
- Tổ chức hoạt động.

	- GV yêu cầu HS về nhà trao đổi với người thân trong gia đình để thực hiện kế hoạch các hoạt động chuẩn bị đón tết cùng gia đình.
- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe và thực hiện.



- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà viết “thông điệp yêu thương” gửi đến các thành viên trong gia đình.
- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe và thực hiện


- HS lắng nghe


______________________________ 
Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
Những con mắt của biển
Việt Nam có hơn 90 ngọn hải đăng được ví như những người bạn đường tin cậy trên khắp các hải trình trải dài đất nước. Những ngọn hải đăng có chức năng chính là đánh dấu các đường bờ biển hay bãi cạn nguy hiểm, dẫn lối đưa tàu thuyền vào bến đỗ an toàn. Với du khách phẩi vẻ đẹp hay những câu chuyện lịch sử, văn hóa của những ngọn hải đăng sừng sững giữa biển trời luôn là điều hấp dẫn phẩi khơi gợi sự khám phá.
Hải đăng Đại L,ãnh hay còn gọi là hải đăng Mũi Điện nằm ở huyện Đông Hóa, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong hai điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền ở lãnh thổ Việt Nam.
Hải đăng kê gà nằm ở mũi Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận nam vậy tỉnh Bình Thuận. Ngọn hải đăng này được khánh thành năm 1899, được ghi nhận là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam.
Hải đăng Vũng Tàu trên đỉnh núi Tao Phùng ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ghi nhận là một trong những ngọn hải đăng cổ kính nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Lịch sử ghi lại công trình này được xây dựng từ năm 1862.
Theo Nguyễn Quang Ngọc
Câu 1: Những ngọn hải đăng giúp ích gì cho người đi biển?
a. Đánh dấu các đường bờ biển, bãi cạn nguy hiểm, dẫn nối đưa tàu thuyền vào bến đỗ an toàn.
b. Trang trí cho cảnh biển. 
c. Đánh dấu chỗ nguy hiểm.
d. Hướng dẫn các tàu thuyền ra khơi.
Câu 2: Vì sao những ngọn hải đăng có sức hấp dẫn phẩi khơi gợi sự khám phá của du khách?
a. Vì nó có từ lâu đời.
b. Vì nó gắn với những câu chuyện lịch sử.
c. Vì vẻ nó có vẻ đẹp lạ kì.
d. Vì vẻ đẹp và những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với nó.
Câu 3: Em ấn tượng nhất với ngọn hải đăng nào? Vì sao?
Câu 4: Em hãy nêu nội dung bài học:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Câu 1: Thay mỗi dấu ... bằng một từ ngữ đã dùng ở câu trước để các câu trong đoạn văn sau có sự liên kết:
Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, …… nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái ….. phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. ……mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng …….. xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây ……….
Câu 2: Viết 3-4 câu giới thiệu một cây bóng mát mà em thích phải trong đó có sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu.
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
_______________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 11 tháng 2 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
Bài 48: LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc và viết các đơn vị đo thể tích đã học: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối.
- Thực hiện được việc chuyển đổi giữa một số đơn vị đo thể tích đã học.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tế gắn với số đo thể tích.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu đơn vị đo thể tích m3.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đơn vị đo thể tích m3 để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền đúng hay sai vào ô ?
[image: ]
+ Câu 2: Điền đúng hay sai vào ô ?
[image: ]
+ Câu 3: Tính:   4,5 m3 + 5,3 m3 
+ Câu 4: Tính:  254 m3 x 3
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Đ


+ Trả lời: S
+ Trả lời: 4,5 m3 + 5,3 m3 = 9,8 m3
+ Trả lời: 254 m3 x 3 = 762 m3
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Đọc và viết các đơn vị đo thể tích đã học: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối.
+ Thực hiện được việc chuyển đổi giữa một số đơn vị đo thể tích đã học.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tế gắn với số đo thể tích.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Hoàn thành bản sau:
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào vở





- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	



- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc cá nhân vào vở
[image: ]
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.
Thể tích của khối băng có dạng hình lập phương trong hình vẽ khoảng:
[image: ]A. 1 cm3 
B. 1 dm3
C. 1 m3 

- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào vở

- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc cá nhân vào vở
Đáp án: C
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	[image: ]Bài 3. Số? 
Rô-bốt đã xếp các 
hình lập phương 
[image: ]1 cm3 thành hình bên. 
Thể tích của hình bên là      cm3.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi, thống nhất kết quả, rồi ghi vào vở.






- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc nhóm đôi và làm vào vở
Đáp án: Thể tích của hình bên là 44 cm3.
+ HS có thể đếm theo tầng (gồm 4 tầng): 
5 x 4 + 3 x 4 + 2 x 4 + 1 x 4 = 44 (hình)
+ hoặc HS có thể đếm theo lớp (từ gần đến xa có 4 lớp, mỗi lớp có 11 hình):
(4 + 3 + 2 + 1 + 1) x 4 = 44 (hình)
Vậy Thể tích của hình bên là 44 cm3.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
-  Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 4. Số?
[image: ]  [image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào vở, rồi đổi vở kiểm tra chéo theo bàn.



- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc cá nhân vào vở và kiểm tra cho nhau.
a) 5 m3 = 5 000 dm3          480 dm3 = 0,48 m3
b) 0,25 m3 = 250 000 cm3   5 000 cm3 = 0,005 m3
c) 1,9 dm3 = 1 900 cm3    2650 cm3 = 2,65 dm3
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 5. Số?
[image: ]Rô-bốt có một thùng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 3 dm. Vậy Rôbốt có thể xếp được       hộp đèn hình lập phương có thể tích 1 dm3 để đầy chiếc thùng đó.
[image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm thống nhất kết quả.



- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	











- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm việc theo nhóm
Đáp án: Rôbốt có thể xếp được 72 hộp đèn hình lập phương có thể tích 1 dm3.
Nêu ra một cách sắp xếp các hộp đèn vào thùng (theo tầng hoặc theo cột,...) 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
-  Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
- Cách chơi: GV nêu: Rô-bốt có một thùng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 3 dm. Nếu mỗi hộp đèn có dạng hình lập phương cạnh 3 dm thì Rô-bốt có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp đèn vào chiếc thùng đó. Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-4 HS. Nhóm nào làm đúng và nhanh thì nhóm đó thắng cuộc. Thời gian chơi từ 2-3 phút.
- GV tổ chức trò chơi.
- Đánh giá tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi.
- Các nhóm lắng nghe luật chơi.








- Các nhóm tham gia chơi.
Các nhóm rút kinh nghiệm.



______________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
NHỮNG BÚP CHÈ TRÊN CÂY CỔ THỤ (4 tiết)
Tiết 1+2: Đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ câu đoạn và toàn bộ câu chuyện “Những búp chè trên cây cổ thụ” biết đọc diễn cảm phù hợp nhấn giọng vào  những từ ngữ thể hiện tâm trạng,cảm xúc của nhân vật. 
Đọc hiểu: Nhận biết được văn bản tự sự và biểu cảm. Nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể. Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật nêu được đặc điểm của các nhân vật trong câu chuyện dựa vào hành động, lời nói của nhân vật. Hiểu điều, tác giả muốn nói qua câu chuyện mỗi vùng miền đều có những sản vật đặc trưng mang đậm dấu ấn của vùng miền đó hiểu biết. Và tự hào về sản vật có ý thức phát triển sản vật chính là một trong những biểu hiện của tình yêu quê hương. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những đặc điểm của  sản vật của các vùng miền trên quê hương.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý sản vật quê hương tích cực giữ gìn và giới thiệu sản vật đến mọi người
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai thông minh hơn” 
- GV hướng dẫn cách chơi: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
[image: ]+ Câu 1: Tranh vẽ gì?

+ Câu 2: Em biết cây  chè có tác dụng gì không?


+ Câu 3: Em hãy kể về đồ uống mình biết và yêu thích và cho biết nguồn gốc ích lợi của nó?











- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
Chúng ta biết trên 70 % cơ thể mình là nước ,hàng ngày chúng ta cần cung cấp vào cơ thể từ 2-3 lít nước, mỗi người có sở thích uống các loại nước khác nhau, bài học hôm nay chúng ta biết đến 1 đồ uống là sản vật quý của nước ta rất ngon và tốt cho cơ thể, chúng ta cùng lên thăm Tà Xùa  Bắc Sơn, Sơn La- nước ta qua bài đọc “Những búp chè trên cây cổ thụ”
	
- HS quan sát tranh và thực hiện


- HS thực hiện cá nhân trả lời nối tiếp:






+ Cây chè San Tuyết của vùng núi cao Tà Xùa -Bắc Yên - Sơn La và người mang địu đi hái chè

+ Em biết dùng chế biến sp là đồ uống, xuất khẩu, còn dùng lá chè tắm rửa vết thương rất có lợi cho sức khoẻ…

+ Em thích uống Trà xanh không độ. Loại đồ uống này được làm từ những búp trà xanh của vùng đất Thái Nguyên kết hợp với công nghệ sản xuất khép kín vô trùng, giữ nguyên chất dinh dưỡng của trà. Trà đóng thành chai và sử dụng trực tiếp, bảo quản nơi thoáng mát, ngon hơn khi uống lạnh. Trà có vị chát và thơm nhẹ. Trong mỗi chai trà xanh có chứa EGCG (Polyphenol), giúp chống oxy hoá mạnh, là vi chất cần thiết cho cơ thể con người giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm: giảm béo, chống ung thư, tốt cho não bộ, nước Cam, dưa hấu, nước xoài, cô ca… được ép từ cam hay dứa hấu tươi hoặc hương liệu cam dưa hấu xoài…của các nhà máy…
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ câu đoạn và toàn bộ câu chuyện “Những búp chè trên cây cổ thụ” biết đọc diễn cảm phù hợp với lời người kể chuyện, lời đối thoại của các bạn trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, với ngữ điệu chung: chậm rãi, tình cảm; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc tự hào, ước mơ của cậu bé và hương vị của chè San Tuyết. 
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm cả bài, cần biết đọc phù hợp với lời người kể chuyện, lời đối thoại của các bạn  trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến chè Tà Xùa.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến … đi khắp thế giới
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: bản làng, nông nghiệp , đẫm sương, loại chè, loé sáng…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Mẹ bảo/ cứ nghĩ đến chén nước chè trong veo,/ hương thiên nhiên nồng nàn,/ nóng đến sưởi ấm bàn tay/ là muốn đến Tà Xùa ngay.//
- GV HD đọc đúng ngữ điệu: Đọc chậm rãi, tình cảm; thay đổi ngữ điệu khi đọc lời trực tiếp của các nhân vật,nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật.
- GV mời 3 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.





- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.


- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.

- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	2.2. Luyện đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài, giọng đọc phù hợp với ngữ điệu bài đọc . 
- GV Hướng dẫn cách đọc diễn cảm:
+ Đọc giọng chậm, rõ ràng với giọng kể chuyện  
+ Đọc giọng nhanh, vui tươi thể hiện tâm trạng của các bạn nhỏ tự hào khi giới thiệu về cây chè Tà Xùa.
+ Biết đổi giọng nhân vật, giọng kể chuyện khi đọc lời thoại,…
- GV yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi một số câu thể hiện lời nói của các nhân vật.
- GV theo dõi nhận xét, tuyên dương (sửa sai).

	
- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS nghe GV hướng dẫn cách đọc.







- HS luyện đọc nhóm ba nối tiếp đoạn


	2.3. Luyện đọc toàn bài.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV mời HS luyện đọc theo cặp.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV nhận xét chung.
	
- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS đọc theo cặp, mỗi bạn đọc 1 đoạn cho đến hết bài.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	TIẾT 2

	3. Tìm hiểu bài.
- Mục tiêu:
+ Hiểu: Các bạn vui tươi tự hào. Các bạn yêu quê hương. Có trách nhiệm với việc bảo vệ sản vật quê hương, môi trường sống như thế nào,… 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện “Những búp chè trên cây cổ thụ” Cần có những việc làm cụ thể để góp phần giữ gìn và phát triển các sản vật quý của quê hương và giới thiệu để nhiều người biết đến và được thưởng thức.
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+ Trăn trở: băn khoăn không yên lòng vì đang có điều phải suy nghĩ nhiều.
+ Cuộc thi “7 sắc cầu vồng” một cuộc thi kiến thức dành cho học sinh Trung học phổ thông toàn quốc được tổ chức trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 1998. 
+ Tà Xùa: một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
+ Bạt ngàn. Nhiều vô kể và trải ra trên một diện tích rộng.
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1/ trang 50: Thào A Sùng kể với bạn những gì về quê hương của cậu?




+ Câu 2: Trong cuộc thi "Bảy sắc cầu vồng” Thào A Sùng đã giới thiệu thế nào về chè Tà Xùa?
[image: ]









+ Câu 3: Thào A Sùng mơ ước điều gì? Những chi tiết nào thể hiện ước mơ đó?.









+ Câu 4: Theo em, vì sao khi nghe Thào A Sùng nói về chè Tà Xùa, các bạn nhỏ như quên mất cuộc thi? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Vì Thào A Sùng nói rất hay, các bạn háo hức muốn nghe tiếp.
B. Vì các bạn nhận ra hiểu biết về sản vật quê hương của mình còn ít ỏi, muốn biết thêm.
C. Vì các bạn đang có cảm hứng về việc phát triển sản vật quê hương giống như Thào A Sùng.
+ Câu 5: Tưởng tượng và kể tiếp câu chuyện khi Thào A Sùng đã trưởng thành.











- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: 
Búp chè trên những cây cổ thụ Tà Xùa mang những nét đặc trưng về búp, lá, vị chè. Đó là niềm tự hào của những người con quê hương, nơi có sản vật ấy. Ước mong lan toả và giới thiệu sản vật quê hương tới thật nhiều người luôn là ấp ủ, ước mong của những người con yêu quê hương.
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Thào A Sùng kể với bạn về quê hương của cậu: cậu kể về bản làng Tà Xùa quê hương cậu, về những cây chè cổ thụ cao lớn ở đó với giọng tự hào. Cậu luôn trăn trở vì còn ít người biết đến chè Tà Xùa.
+ Trong cuộc thi "Bảy sắc cầu vồng” Thào A Sùng đã giới thiệu về chè Tà Xùa:
	Cây chè
	cây chè cao như cây cổ thụ

	Búp chè
	búp chè to, dưới lá có lớp lông tơ mịn, trắng như tuyết.

	Nước chè
	khi pha có màu vàng ánh xanh, thơm ngan ngát; khi uống, vị ban đầu hơi chát, sau đọng lại vị ngọt



+ Thào A Sùng mơ ước làm kĩ sư nông nghiệp, giúp bản trồng được nhiều chè hơn, mang chè Tà Xùa đi khắp thế giới.
Những chi tiết thể hiện ước mơ đó là: cười, ánh mắt tràn ngập khát khao, quên mất cuộc thi mà chỉ xôn xao hỏi nhau về cây chè quê hương, cười thật tươi, trong mắt cậu như có những đồi chè bát ngát, thân cây đẫm sương còn ngọn vươn cao đón nắng.
+ Theo em, khi nghe Thào A Sùng nói về chè Tà Xùa, các bạn nhỏ như quên mất cuộc thi vì: B. Vì các bạn nhận ra hiểu biết về sản vật quê hương của mình còn ít ỏi, muốn biết thêm





+ HS kể tóm tắt: Khi đã trưởng thành, nhớ lại cuộc thi năm xưa, Sùng bỗng rưng rưng xúc động. Cậu không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, từ một giống chè là lạ lùng trong tâm thức mọi người đến khi là thức uống có mặt nơi nơi, nhà nhà vì vị ngon ngọt của nó. Cứ độ vài tuần, Thào A Sùng lại đến một huyện, tỉnh nào đó để tiếp tục công việc quảng bá, giới thiệu và lập gian hàng thương mại, tìm đầu ra cho chè Tà Xùa. Có lần, Sùng giới thiệu được một tay lái người nước ngoài, giúp chè Tà Xùa từng bước vươn ra thị trường thế giới.
+ HS tự nêu ý kiến của mình (VD: em sẽ học theo các bạn giữ gìn sản vật quê hương mình,...)
- 2 - 3 HS tự rút ra nội dung bài học
- 3 - 4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.3. Luyện đọc lại.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc (3 em, mỗi em đọc 1 đoạn), đọc nối tiếp diễn cảm bài đọc.
- GV mời HS nhận xét nhóm đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS luyện đọc lại diễn cảm theo nhóm 3.

- HS nhận xét cách đọc diễn cảm của các nhóm

	4. Luyện tập theo văn bản đọc.
- Mục tiêu: Ôn lại kiến thức mở rộng vốn từ về sản vật của quê hương, cách nói và viết với từ ghép, câu ghép. Ngữ liệu của bài tập có trong chính bài đọc “Những búp chè trên cây cổ thụ” .Điều này giúp học sinh hiểu thêm về bài đọc.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tìm từ ngữ gọi tên sản vật của một số địa phương mà em biết và nêu đặc điểm của những sản vật đó.
[image: Những búp chè trên cây cổ thụ lớp 5 (trang 48, 49, 50) | Kết nối tri thức Giải Tiếng Việt lớp 5]
.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời HS làm việc cá nhân, nhóm đôi vào phiếu học tập và trình bày trước lớp
- GV mời HS nhận xét nhóm đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài tập.
- HS làm bài cá nhân vào vở và trình bày trước lớp.
	Sản vật
	Địa phương
	Đặc điểm

	chè
	Tà Xùa
	chát, ngọt

	sữa
	Mộc Châu
	thơm, mát, bùi

	bánh cáy
	Thái Bình
	thơm, cay nồng

	bánh cu đơ
	Hà Tĩnh
	ngọt, thơm

	cốm
	Hà Nội
	bùi, ngậy



- HS nhận xét cách đọc diễn cảm của các nhóm

	Bài 2. Đặt một câu ghép nói về sản vật của một địa phương, trong câu có chứa từ ngữ đã tìm được ở bài tập 1.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời HS làm việc cá nhân,trình bày  nối tiếp trước lớp.





- GV mời HS nhận xét các nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài tập.
- HS làm cá nhân và nối tiếp trình bày:
– Sữa Mộc Châu là thức uống dinh dưỡng, được nhiều người dân trên cả nước tin dùng và sử dụng hàng ngày.
– Chẳng những cốm làng Vòng -Hà Nội là sản vật tinh hoa có trên những gian hàng tạp hoá mà còn là thức đồ khó thiếu trong ngày hỉ, đám hỏi.
- HS nhận xét các nhóm.
- HS lắng nghe, sửa chữa.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tự rút ra bài học những việc nên làm, không nên làm qua đó giúp HS hiểu thêm ý nghĩa của câu chuyện “Những búp chè trên cây cổ thụ” .Cần có việc làm cụ thể để bảo vệ sản vật của quê hương.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của em về suy nghĩ và giới thiệu chè của quê mình của Thào A Sùng
- Rút ra bài học cho bản thân  đối với sản vật của quê hương mình





- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và nêu một số việc làm cụ thể của mình
- VD:
+ Những việc nên làm giữ gìn ,giới thiệu với mọi người về sản vật của quê hương để nhiều người biết đến
+ Những việc không nên làm:nói và làm không đúng  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và lòng tin của mọi người ảnh hưởng đến danh tiếng và chất lượng sản vật.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Khoa học
Bài 21: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ VI KHUẨN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực khoa học tự nhiên: Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ. Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động đọc tư liệu sưu tầm. 
- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm, trình bày được ý kiến của cá nhân. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển sơ đồ tư duy, giải quyết tình huống có thể xảy ra trong thực tế. 
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sức khoẻ, phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.
3. Phẩm chất.
- Chăm chỉ, trách nhiệm trong hoạt động tìm hiểu và các hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Giáo án điện tử; bảng nhóm.
- Thẻ câu hỏi dùng cho trò chơi, thẻ sơ đồ hình 1.
- HS: Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm, đồ dùng để sắm vai trong HĐ3.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ HS trình bày được một hoặc một số nội dung thuộc chủ đề vi khuẩn.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi: "Nhà vi khuẩn học".
- GV đưa lần lượt các thẻ câu hỏi để HS trả lời:
+ Vi khuẩn lactic có tác dụng gì trong việc chế biến thực phẩm?
+ Vì sao cho đường vào nước muối chua rau, củ, quả lại rút ngắn thời gian muối chua?


+ Vi khuẩn gây sâu răng sống ở đâu?

+ Kể 3 việc làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh tả.


+ Làm thế nào để tránh nhiễm các vi khuẩn gây bệnh?

- GV khen ngợi, trao thưởng.
- GV kết nối vào bài: Trong tiết ôn tập chủ đề hôm nay, các em sẽ được hệ thống kiến thức về vi khuẩn bằng sơ đồ và vận dụng kiến thức đã học để xử lí các tình huống có liên quan đến vi khuẩn trong đời sống hằng ngày.
- GV ghi bảng.
	- HS xung phong tham gia trò chơi để trả lời câu hỏi.



+ Giúp bảo quản thực phẩm, làm tăng hương vị và tăng giá trị dinh dưỡng cho thực phẩm.
+ Đường là thức ăn của vi khuẩn lactic nên cho đường vào nước muối chua rau củ quả sẽ giúp vì khuẩn phát triển nhanh hơn, rau củ nhanh chua hơn.
+ Vi khuẩn gây sâu răng sống trong khoang miệng.
+ 3 việc làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh tả: ăn uống không hợp vệ sinh, không rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiên....
+ Thực hiện ăn sạch, uống sạch, giữ vệ sinh để đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập được qua đường tiêu hoá, vết thương hở
- HS lắng nghe.





- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành, vận dụng:
- Mục tiêu:
+ HS chia sẻ kiến thức đã biết về vi khuẩn, tổng hợp kiến thức thành sơ đồ tư duy.
+ HS trình bày được những việc có thể làm giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh cho con người và giải thích được lí do vì sao.
+ Trình bày được những việc cần làm để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tả sang người khác.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoàn thiện sơ đồ tổng hợp kiến thức về vi khuẩn.
- GV trình chiếu sơ đồ tư duy "Vi khuẩn"
[image: A diagram of a diagram
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- GV chia lớp thành 4 tổ, phát thẻ, bút màu, giao nhiệm vụ cho từng tổ sử dụng tư liệu sưu tầm, kiến thức đã học, trao đổi và xây dựng sơ đó tổng hợp kiến thức về vi khuẩn theo 4 nội dung:
+ Nơi sống; Kích thước; Có ích; Gây bệnh.
- GV đi quan sát giúp đỡ
- Mời đại diện 4 tổ lần lượt lên chia sẻ
- Tổ chức cho HS bình chọn sơ đồ đúng đẹp nhất.








- GV khen ngợi, kết luận: Vi khuẩn là sinh vật có xung quanh và trong chính cơ thể con người mà ta không thể biết hết được. Vì vậy, chúng ta cần làm gì để giảm nguy cơ nhiễm bệnh do vi khuẩn? Cô và các em tiếp tục tìm hiểu ở HĐ2.
	













- HS hoạt động theo nhóm tổ
- Tổ trưởng phân công cho các nhóm đôi thực hiện từng nội dung và chia sẻ nhanh trong tổ
- Thư kí có nhiệm vụ gắn các nội dung vào sơ đồ chung


- Đại diện tổ báo cáo trước lớp.
+ Nơi sống: đất, nước, không khí, thực phẩm, các bề mặt, trên cơ thể các sinh vật khác,...
+ Kích thước rất nhỏ, không thể nhìn được bằng mắt thường, có nhiều hình dạng khác nhau.
+ Có ích: muối chua rau, củ, quả, làm sữa chua,...
+ Gây bệnh: sâu răng, tiêu chảy, viêm họng.....
- Các tổ nhận xét, bổ sung góp ý
- HS lắng nghe, ghi vở ý chính.




	2.2. Tìm hiểu những việc làm giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh từ vi khuẩn

	- GV cho HS quan sát hình 2/ SGK và đọc yêu cầu bài tập.
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- GV yêu cầu HS quan sát hình 2, thảo luận nhóm 4 điền phiếu học tập.
+ Việc nặn mụn bằng tay có thể gây ra điều gì?
+ Vi khuẩn gây bệnh có thể sống ở những môi trường nào? 
+ Việc dọn vệ sinh có tác dụng gì?
+ Mở cửa sổ thường xuyên có tác dụng gì?
- Mời đại diện các nhóm nêu ý kiến.


















- GV nhận xét, mời HS nêu thêm những việc nên làm để giảm nguy cơ nhiễm bệnh từ vi khuẩn.
- GV nhận xét, khen ngợi.

- GV kết luận: Loại bỏ môi trường sống của vi khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn tiếp xúc, xâm nhập vào cơ thể là cách làm hiệu quả để phòng tránh bệnh do vi khuẩn.
	- HS quan sát tranh
- 1 HS đọc to bài tập 2.











- HS thảo luận trong nhóm 4, quan sát 4 hình và tư liệu sưu tầm, điền kết quả vào phiếu.
	Hình
	Việc làm
	Tăng nguy cơ nhiễm
	Giảm nguy cơ nhiễm

	2a
	Nặn mụn bằng tay
	Vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể qua vết thương hở
	

	2b
	Đeo găng tay khi tiếp xúc với đất
	
	Ngăn cách cơ thể tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn trong đất

	2c
	Làm sạch nơi ở, nơi làm việc
	
	Giảm nơi ở, giảm cung cấp chất dinh dưỡng cho vi khuẩn sinh sống

	2d
	Mở cửa sổ thường xuyên
	
	Ánh sáng mặt trời có khả năng diệt vi khuẩn, lưu thông không khí


- HS nêu ý kiến:
+ Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở
+ Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.
+ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
+ Có thể tiêm phòng bệnh nếu cần.
- HS khác bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe, ghi vở ý chính.

	2.3. Sắm vai xử lí tình huống

	- GV mời HS đọc tình huống ở bài tập 3.
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- GV cho HS quan sát tranh, gợi ý mở rộng thêm để HS thực hiện sắm vai xử lí tình huống.
+ Bác sĩ gia đình.
+ Bác sĩ ở trạm y tế phường
+ Cô giáo đến thăm.
- Mời các nhóm lên xử lí tình huống.
- GV nhận xét, góp ý cho HS nếu cần.







- Cho HS bình chọn:
+ Nhóm xử lí tốt nhất.
+ Nhóm có diễn xuất tự nhiên nhất.
- Tổng kết khen ngợi nhóm thực hiện tốt.
- GV đưa kết luận: Bệnh do vi khuẩn có thể xảy ra với bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Thực hiện thường xuyên, có ý thức các việc giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh từ vi khuẩn sẽ giúp chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
	- 1 HS đọc to
- HS quan sát hình 3.
- HS lắng nghe nhiệm vụ
- HS thực hiện sắm vai trong tổ:
+ Nhóm trưởng phân vai
+ Xây dựng lời thoại, diễn xuất hoạt động gì
+ Tập xử lí trong nhóm.






- Các nhóm lên sắm vai xử lí tình huống: Khi có người bị mắc bệnh tả trong gia đình hoặc công đồng cần thực hiện những việc sau để giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác
+ Đồ chất thải vào bồn cầu, sau khi đó chất thải cần ngay lập tức khử trùng bồn cầu bằng chất diệt khuẩn.
+ Cần rửa tay và sử dụng chất sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người bệnh.
- HS khác nhận xét, góp ý
- HS cả lớp lắng nghe.

	3. Hoạt động tổng kết

	- GV nhận xét, khen ngợi HS
- Dặn dò HS đọc trước, và sưu tầm tư liệu cho bài sau: Sự hình thành cơ thể người
	- HS lắng nghe
- 1 HS đọc
- HS lắng nghe và thực hiện


________________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TRÈO
(Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn bài tập phối hợp kỹ năng leo, trèo. Trò chơi “Chuyển kho báu”. Hs thực hiện được động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
3. Về năng lực chung:
3.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại bài tập phối hợp kỹ năng leo, trèo ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Di chuyển và dừng”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập bài tập phối hợp kỹ năng leo, trèo:
- Tập luyện cá nhân






- Tập luyện theo cặp









- Tập luyện theo tổ nhóm






- Thi đua giữa các tổ




2.Trò chơi “Chuyển kho báu”:
[image: ]
	20-22



3 lần






3 lần









3 lần







1lần




1’–3’ 






	



- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai







- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai


- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.



- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	



- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 2 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt
TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT SỰ VIỆC.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng dùng từ, quan sát tìm ý viết bài văn nêu cảm xúc về 1 sự việc.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trao đổi nội dung bài viết.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: biết đoàn kết, nhân ái và giúp đỡ nhau khi thảo luận nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nhớ lại cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo đã học để chuẩn bị học thêm một cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết văn nêu tình cảm ,cảm xúc
- HS Nếu để viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc cần chuẩn bị những gì?.

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
Ở tiết học trước, các em đã hiểu cách viết bài văn thể hiện tình cảm cảm xúc Tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách viết và trình bày như thế nào? Thì cô mời các em cùng tiểu hiểu bài hôm nay.
	- 1 HS nhắc lại cách viết đã học ở tiết trước.
- HS nêu nối tiếp nêu: chọn sự việc để viết , viết đúng bố cục:gồm mở đầu nêu tên thời gian địa điểm diễn ra của sự việc . Phần triển khai nêu tình cảm ,cảm xúc về những chi tiết nổi bật,những khung cảnh hoạt động người tham gia sự việc,Phần  Kết thức nêu ý nghĩa của sự việc khảng định lại tình cảm cảm xúc của mình về sự việc
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết chọn sự việc, tìm ý, sắp xếp logic để viết bài văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc đề bài SGK và thực hiện yêu cầu.
Chọn một trong những đề dưới đây:
Đề 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương.
Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá của trường hoặc lớp em.
Đề 3 Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết.
- GV mời 2 HS đọc 3 đề  trong SGK. 

- GV mời HS làm việc cá nhân chọn 1 trong 3 đề và viết vở
- GV mời đại diện 1 số học sinh nêu đề mình chọn đọc phần mình đã chuẩn bị.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (lưu ý sửa phần học sinh chọn và chuẩn bị) và chốt:
Qua bài tập 1 đã giúp các em biết chọn sự việc tìm ý nêu tình cảm và sắp xếp logic, tiếp theo trình bày vào vở khoa học để giúp bài văn mang đậm cá tính của người viết.
	
- 2 HS đọc yêu cầu bài . Cả lớp lắng nghe bạn đọc.










- HS làm việc cá nhân, nêu đề mình chọn chỉnh sửa ,sắp xếp lại và viết vở

- Cả lớp nhận xét nhận xét. 




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Từ việc tìm hiểu bài văn tìm ý bài thể hiện tình cảm cảm xúc về 1 sự việc sắp xếp  và viết bài văn. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết bài theo gợi ý.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
[image: ]
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân
- GV mời đại diện 1 số em trình bày.





























- Góp ý chỉnh sửa bài viết
+ Các ý có được sắp xếp hợp lí và phù hợp với bố cục của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc không?
+ Có thể hiện được tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc không?
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV chấm 1 số bài, nhận xét tuyên dương (sửa sai).
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc cá nhân, chỉnh sửa viết bài vào vở theo gợi ý
- Đại diện các nhóm trình bày.
Ví dụ chọn đề 1:
Đề 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương.
Tìm ý cho bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương.
Mở đầu: Một lễ hội em được xem để lại cho em nhiều cảm xúc là lễ hội chọi gà tại quê của em.
Triển khai: Lễ hội rất đặc biệt vì được diễn ra thoải mái ở nhiều nơi, có thể là một bãi đất rộng, một góc đường chứ không cần một sân khấu, những chuẩn bị cầu kì như mọi lễ hội khác. Hoạt động diễn ra trong lễ hội chọi gà là hai con gà chọi sẽ chọi, đấu với nhau, xem con gà nào mổ, đạp khoẻ hơn. Những người có gà chọi trong làng đều có thể đến tham gia, mọi người ai muốn đều có thể tới xem.
Kết thúc: Lễ hội là một hoạt động ý nghĩa để gắn kết tình làng nghĩa xóm, những người có cùng đam mê với lễ hội chọi gà. Em đã được biết thêm một lễ hội, để lại trong em nhiều ấn tượng với hoạt động chọi gà thú vị và hấp dẫn.  
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- 4 – 5 HS đọc lại  bài viết
-HS khác góp ý chỉnh sửa


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh nêu lại bố cục bài viết thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
- GV tổng kết, đánh giá nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà: viết tiếp đề còn lại và chia sẻ với người thân về bài viết
	- HS lắng nghe.
- HS thực hiệc chia sẻ trước lớp.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


________________________ 
Tiết 4: Toán
Bài 48: LUYỆN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc và viết các đơn vị đo thể tích đã học: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối.
- Thực hiện được việc tính toán với các số đo thể tích đã học.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tế gắn với số đo thể tích.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu đơn vị đo thể tích m3.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đơn vị đo thể tích m3 để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
[image: ]+ Câu 1: Điền số vào ô trống?
0.35 m3 =         cm3
+ Câu 2: Đọc số đo thể tích.
0,345 dm3


+ Câu 3: Tính: 1 000 m3 + 234 m3 

+ Câu 4: Tính: 565 dm3 : 5
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 0.35 m3 = 350 000 cm3

+ Trả lời: 0,345 dm3 đọc là không phẩy  ba trăm bốn mươi lăm đề-xi-mét khối.
+ Trả lời: 
1 000 m3 + 234 m3 = 1 234 m3
+ Trả lời: 565 dm3 : 5 = 113 dm3
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Đọc và viết các đơn vị đo thể tích đã học: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối.
+ Thực hiện được việc tính toán với các số đo thể tích đã học.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tế gắn với số đo thể tích.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
Mỗi hình dưới đây được xếp từ các hình lập phương 1 cm3. Hỏi hình nào dưới đây có thể tích lớn nhất.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân hoàn thành bài vào vở
- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc bài vào vở
Đáp án: B
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Số?
[image: ]Trong cả năm 2022, nhà Nam đã sử dụng 174 m3 nước sinh hoạt. Vậy trung bình mỗi tháng, nhà Nam dùng hết       m3 nước sinh hoạt.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi, thống nhất kết quả.

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc nhóm đôi
Đáp án: Trung bình mỗi tháng, nhà Nam dùng hết 14,5 m3 nước sinh hoạt.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
-  Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 3. Rô bốt có 3 hộp màu xanh, đỏ và vàng. Thể tích của các hộp là 25 cm3, 24,5 cm3, 25,75 dm3. Biết hộp màu vàng có thể tích lớn nhất và hộp màu xanh có thể tích lớn hơn hộp màu đỏ. Hãy cho biết thể tích của mỗi chiếc hộp. 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào vở. Sau đó, đổi chéo vở với bạn cùng bàn kiểm tra cho nhau.





- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm bài vào vở, rồi đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
+ Đổi: 25,75 dm3 = 25 750 cm3.
+ Hộp màu vàng có thể tích lớn nhất nên thể tích của hộp màu vàng là 25,75 dm3
+ Hộp màu xanh có thể tích lớn hơn hộp màu đỏ nên thể tích hợp màu xanh là 25 cm3 và thể tích hợp màu đỏ là 24,5 cm3.
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 4. Bể nước ngầm của một tòa nhà có 240 m3 nước. Người ta đang hút toàn bộ nước từ bể ra ngoài. Sau một thời gian kể từ khi bắt đầu hút, lượng nước trong bể giảm đi 15%. Hỏi trong bể còn lại bao nhiêu mét khối nước?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm thống nhất kết quả, rồi làm bài vào vở.






- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	





- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc nhóm thống nhất kết quả, rồi làm bài vào vở.
Bài giải
Số phần trăm lượng nước trong bể là:
100% - 15% = 85%
Số mét khối nước trong bể còn lại là:
240 x 85% = 204 (m3)
                     Đáp số: 204 m3
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
-  Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
- Cách chơi: GV cho HS nhận biết kích thước của một chiếc thùng do GV chuẩn bị trước, suy nghĩ cách sắp xếp tối ưu và xác định xem nhóm có thể sắp xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp hình lập phương có thể tích 1 dm3 vào chiếc thùng đó. Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-4 HS. Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc. Thời gian chơi từ 2-3 phút.
- GV tổ chức trò chơi.
- Đánh giá tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi.
- Các nhóm lắng nghe luật chơi.








- Các nhóm tham gia chơi.
- Các nhóm rút kinh nghiệm.



________________________________________
Chiều
Tiết 6: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
1.Viết số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
a) 1000 dm3= ............ m3
5 m3=............ dm3
7,8 m3=............. dm3
8 520 dm3=............ m3
b) 1 000 000 cm3 =.. …m3
2,8 m3 =.. …cm3
1 m3 98 dm3 =.. …m3
3 m3 450 dm3 =.. …dm3
2. Trong một căn phòng thí nghiệm có thể tích 158 m3, lượng khí ô-xi chiếm 20% không khí trong phòng. Tính lượng khí ô-xi có trong căn phòng đó.
3 . Người ta đang bơm nước vào một bể bơi có thể tích 250 m. Sau một thời gian, lượng nước trong bể chiếm 70% thể tích bể. Hỏi còn phải bơm thêm bao nhiêu mét khối nước nữa thì mới đầy bể bơi đó?	
4. Hoàn thành bảng sau
	Đọc
	Viết

	Hai mươi ba phảy sáu mét khối
	

	
	9,08 m3

	Tám phảy hai trăm mười một mét khối
	82,15 m3


* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
____________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
Bài 49: HÌNH KHAI TRIỂN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG,
 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH TRỤ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS hiểu được rằng có thể lập các khối hình học không gian (hình lập phương hình hộp chữ nhật hình trụ) dựa vào các hình phẳng.
- HS nhận dạng được các hình khai triển đơn giản của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.
- HS có cơ hội phát triển năng lực sử dụng phương tiện, công cụ học toán; giao tiếp toán học,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định được các mặt của khối hình không gian thông qua hình triển khai của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
[bookmark: _GoBack]III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- Giáo viên đưa ra một số mô hình hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ có dạng các con vật. Cho học sinh quan sát và hỏi các con vật có dạng hình gì? Yêu cầu HS trả lời tiếp sức.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS trả lời




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ HS hiểu được rằng có thể lập các khối hình học không gian (hình lập phương hình hộp chữ nhật hình trụ) dựa vào các hình phẳng.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát, nêu các bóng nói và cho biết: Em thấy được những điều gì?
[image: ]
- GV đưa ra một số mô hình đã giới thiệu ở phần khởi động. 
- Sau đó chia lớp thành các nhóm và phát các tấm bìa là hình triển khai của hình lập phương, hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ. Giáo viên yêu cầu các nhóm gấp, dán các tấm bìa để được những con vật mà GV đã giới thiệu.
- GV yêu cầu mỗi nhóm nhận xét các con vật có hình dạng gì và có thể sử dụng tấm bìa nào để gấp được con vật đó.
- GV tổng kết về định nghĩa của hình khai triển và giới thiệu một số dạng hình khai triển cơ bản của hình hộp chữ nhật, hình lập phương và hình trụ.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu các bóng nói và trả lời câu hỏi của GV.







- HS quan sát

- Các nhóm nhận tấm bìa và gấp dán các tấm bìa để được những con vật mà GV đã giới thiệu.


- HS nhận xét theo hiểu biết của nhóm mình.

- HS nhắc lại: Hình khai triển của một hình khối là hình có thể gấp lại để được hình khối đó.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ HS nhận dạng được các hình khai triển đơn giản của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.
+ HS có cơ hội phát triển năng lực sử dụng phương tiện, công cụ học toán; giao tiếp toán học,...
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tìm miếng bìa là hình khai triển thích hợp với mỗi chiếc đèn lồng.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: nối mỗi chiếc lồng đèn với miếng bìa thích hợp.




- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc nhóm đôi: nối mỗi chiếc lồng đèn với miếng bìa thích hợp vào phiếu bài tập.
[image: ]
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.
Rô-bốt dùng miếng bìa nào dưới đây để làm chiếc đèn hình con cá.
[image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm bài tập cá nhân vào vở.
- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm bài tập cá nhân vào vở.
Đáp án: C
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.
Hình nào dưới đây là hình khai triển của hình trụ.
[image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm bài tập cá nhân vào vở.
- GV mời HS báo cáo kết quả. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS làm bài tập cá nhân vào vở.
Đáp án: C
- HS báo cáo kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 4. Rô-bốt có tấm bìa như hình bên. Hỏi Rô-bốt có thể gấp được hình nào dưới đây?
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: tìm hình Rô-bốt có thể gấp được.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	







- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm việc nhóm đôi: tìm đáp án
Đáp án: D
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
- Cách chơi: GV chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-4 HS. GV phát mỗi nhóm một tấm bìa giống bài 4. Yêu cầu các nhóm gấp và dán thành hình lập phương. Nhóm nào gấp nhanh, đúng, đẹp nhóm đó chiến thắng. Thời gian chơi từ 2-3 phút.
- GV tổ chức trò chơi.
- Đánh giá tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi.
- Các nhóm lắng nghe luật chơi.





- Các nhóm tham gia chơi.
Các nhóm rút kinh nghiệm.



______________________________
Tiết 3: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc mở rộng câu chuyện về một miền đất giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc. 
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong đọc các câu chuyện một cách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi tự đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Việt Nam quê hương tôi”
https://youtu.be/Rx56bSxgJuo
- Nội dung bài hát nói về chủ đề gì?

- Trong bài hát, bạn thấy những gì?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài:
Qua bài hát cho chúng ta thấy đất nước ta vùng miền nào cũng tươi đẹp trù phú vô cùng, Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm qua các câu chuyện mình đã đọc nhé
	- HS Lắng nghe bài hát và cùng trao đổi về nội dung bài hát.

- Nội dung bài hát về chủ đề đất nước quê hương mình
- Đất nước Việt Nam vùng miền nào cũng đẹp từ vùng đồng bằng đồng lúa trải rộng, vùng biển mênh mông rì rào sóng vỗ, miền Nam với  hàng dừa xanh ngút ngàn.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
Đọc mở rộng câu chuyện về một cuốn sách viết về một vùng miền đất nước giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc phiếu đọc sách bài 1 trang 52.
- GV mời 1số HS đọc yêu cầu bài 1 và gợi ý. 
[image: ]- GV cho học sinh Đọc một cuốn sách viết về một miền đất.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ nhớ lại những câu chuyện đã đọc hoặc đọc câu văn hay đoạn văn hay trong cuốn sách mình đọc mà mình ấn tượng ,ghi nhớ, yêu thích nhất đã ghi vào phiếu chuẩn bị












2. Viết phiếu đọc sách:
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, viết vào phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: A screenshot of a computer
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- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.












- HS giới thiệu cuốn sách mình tìm đọc nhớ lại nội dung câu chuyện đã đọc từ trước.
Ví dụ: Em đọc cuốn sách viết về một miền đất: Cuốn sách “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Tác phẩm nói về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ Việt Nam nửa cuối 1940, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Câu chuyện lột tả được chi tiết con người, thiên nhiên miền phương Nam. Cuốn sách được chuyển thể thành bộ phim “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn; chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên năm 2023 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.




- HS viết phiếu đọc sách theo mẫu về câu chuyện em đã đọc.


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyên kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng kể chuyện của học sinh. Trình bày được quan điểm của bản thân về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: 

	3. Dựa vào cuốn sách mà em đã đọc về một miền đất, vẽ tranh hoặc chia sẻ với người thân cảm xúc, suy nghĩ về cảnh vật, con người,... của miền đất dó..
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- GV mời cả lớp làm việc nhóm, thảo luận về một trong các nội dung sau:
+ Chọn chủ đề định vẽ sau khi đọc sách.
+ Chia sẻ những cảm xúc của em sau khi đọc sách
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc nhóm, thảo luận và chọn một nôi dung để thực hiện.

Ví dụ: Em chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về cảnh vật, con người với người thân sau khi đọc cuốn sách “Đất rừng phương Nam”: Cảnh vật của nơi đất rừng phương Nam thật hùng vĩ, có những rừng cây phát triển trong nước ngập mặn, thú dữ xuất hiện trong rừng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập; bù lại, con người phương Nam chan hoà, tình cảm và giàu lòng nhân ái, cưu mang đùm bọc lẫn nhau trong thời nguy khốn. Phẩm chất con người thật cao quý và đáng ngưỡng mộ trong những thời kì chiến tranh gian khó như vậy.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao việc cho HS về nhà:
+ Kể cho người thân nghe câu chuyện về cuốn sách viết về một miền đất mình đọc
Cùng người thân nhận xét về các nhân vật, các sự việc diễn ra trong câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đọc cuốn sách.
- GV lưu ý HS khi kể ở nhà:
Kể phải rõ ràng, rành mạch, đúng và đầy đủ các sự việc chính trong câu chuyện.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ về nhà.



- HS về nhà Kể cho người thân nghe câu chuyện về cuốn sách viết về một miền đất mình đọc và chia sẻ cảm xúc của mình về cuốn sách

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: VUN ĐẮP TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ được kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình mình.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin và trình bày được kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lập kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý những người thân trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ giúp những người thân bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết ơn những người thân trong gia đình.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các tấm bìa các-tông, bìa màu, bút màu,..
- các đồ dùng dạy học, thiết bị có liên quan,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân 
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”, sáng tác Nguyễn Văn Chung.
- GV đặt câu hỏi để trao đổi, dẫn dắt HS vào bài học.
+ Bài hát nói về chủ đề gì ?
+ Để gia đình mình luôn vui vẻ, hạnh phúc em cần làm gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát và lắng nghe bài hát.

- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài hát.
+ Chủ đề gia đình
+ HS trả lời

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình mình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ kế hoạch chuẩn bị đón tết của gia đình
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cá nhân kế hoạch chuẩn bị đón của gia đình:
+ Hoạt động và việc làm cụ thể.
+ Biểu cảm của người thân khi cùng em hoàn thiện kế hoạch.
- GV cho HS làm việc cá nhân giới thiệu trang phục mà em và gia đình lựa chọn để mặc trong dịp tết.
- GV nhận xét tuyên dương 
	

- HS chia sẻ cá nhân trước lớp.




- HS chia sẻ cá nhân


- HS lắng nghe 

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đoán hoạt động ngày tết”
 + Cách chơi: Một HS lên bục mô tả bằng hành động một hoạt động chuẩn bị đón tết, HS dưới lớp đoán tên hoạt động đó. Học sinh nào đoán đúng được tuyên dương.
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương HS
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS chơi trò chơi.





- HS lắng nghe
- HS lắng nghe



                                                                  Vĩnh Thuận, ngày 5 tháng 2 năm 2026
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Trần Thị Kim Anh
	
Người thực hiện
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